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UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TƯ PHÁP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 66/KH-STP Tuyên Quang, ngày 02  tháng 12  năm 2022 

   

KẾ HOẠCH 

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phòng, đơn vị; tập thể lãnh đạo,  
quản lý; công chức, viên chức, người lao động năm 2022 

 

 

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính 

phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức;  

Căn cứ Quy chế số 14-QC/TU ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về Quy chế đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy quản lý; Quy định số 26-QĐ/TU ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm 

đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp; 

Căn cứ Văn bản số 4670/UBND-NC ngày 10 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 

2022; Văn bản số 117-CV/ĐU  ngày 19 tháng 11  năm 2022 của Đảng ủy Sở Tư 

pháp về việc kiểm điểm, đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân năm 

2022,  

Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phòng, đơn vị; 

tập thể lãnh đạo, quản lý; công chức, viên chức, người lao động năm 2022, như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phòng, đơn vị; tập thể lãnh đạo, 

quản lý; công chức, viên chức, người lao động năm 2022 đảm bảo đúng trình tự, 

thủ tục theo quy định. 

2. Yêu cầu 

Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phòng, đơn vị; tập thể lãnh đạo, quản lý; 

công chức, viên chức, người lao động bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự 

phê bình và phê bình; đoàn kết, thống nhất; khách quan, toàn diện, chính xác; công 

bằng, công khai, minh bạch; đúng thẩm quyền, trách nhiệm. 
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II. NỘI DUNG 

1. Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phòng, đơn vị năm 2022  

- Các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thực hiện tự đánh giá chất lượng 

theo Quyết định số 209/QĐ-STP ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Giám đốc Sở Tư 

pháp Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với Văn phòng Sở, 

Thanh tra Sở, các Phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 201/QĐ-STP ngày 02 tháng 12 năm 

2022 của Giám đốc Sở Tư pháp Về việc bãi bỏ một phần nội dung quy định tại 

khoản 2 Điều 8 Quyết định số 209/QĐ-STP ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Giám 

đốc Sở Tư pháp Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với Văn 

phòng Sở, Thanh tra Sở, các Phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

- Hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp loại chất lượng, gồm:  

(1) Báo cáo kiểm điểm chất lượng hoạt động của phòng, đơn vị;  

(2) Phiếu tự chấm điểm và đề xuất mức xếp loại chất lượng;  

(3) Quyết định đánh giá xếp loại chất lượng phòng thuộc đơn vị sự nghiệp (nếu 

có);  

(4) Quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý (đối với đơn vị không có tổ chức trực thộc);  

(5) Kế hoạch công tác năm của đơn vị; 

(6) Biên bản họp kiểm điểm, đánh giá chất lượng của phòng, đơn vị; 

(7) Các tài liệu có liên quan (nếu có). 

2. Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2022 

- Tập thể lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tổ chức đánh giá, 

xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý theo Quyết định số 183/QĐ-STP ngày 

11 tháng 12 năm 2019 của Sở Tư pháp Quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng 

hàng năm đối với tập thể lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tư 

pháp tỉnh Tuyên Quang.  

-  Hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý theo 

khoản 2 Điều 6 Quyết định số 183/QĐ-STP ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Sở Tư 

pháp, cụ thể: 
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+ Báo cáo tự kiểm điểm (theo Mẫu 01. Báo cáo kiểm điểm tập thể ban hành 

kèm theo Quy định số 26-QĐ/TU); 

+ Phiếu tự đánh giá và đề nghị xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo, quản lý 

đơn vị sự nghiệp (theo Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 

183/QĐ-STP). 

+ Biên bản họp đơn vị sự nghiệp; 

+ Biểu tổng hợp kết quả tham gia đánh giá chất luợng tập thể lãnh đạo, quản 

lý đơn vị sự nghiệp (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 

183/QĐ-STP). 

3. Kiểm điểm đánh giá, xếp loại đối với công chức, viên chức, người lao 

động năm 2022 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở, các đơn vị sự nghiệp nghiệp trực thuộc Sở thực 

hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại theo quy định của Nghị định số 90/2020/NĐ-

CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công 

chức, viên chức; Quyết định số 196/QĐ-STP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Sở 

Tư pháp về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người 

lao động Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang và các văn bản khác có liên quan.  

- Hồ sơ đề nghị/xin ý kiến đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, chức: 

Theo khoản 1 Điều 8 Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao 

động Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-

STP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Sở Tư pháp. Ngoài các thành phần hồ  sơ theo 

Quyết định số 196/QĐ-STP ngày 29 tháng 11 năm 2022, thực hiện gửi kèm theo 

các tài liệu sau để lưu hồ sơ công chức, viên chức, gồm: 

(1) Quyết định đánh giá, xếp loại viên chức, người lao động năm 2022 (đối 

với trường hợp thuộc thẩm quyền đánh giá của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở). 

(2) Tài liệu bổ sung hồ sơ cán bộ hàng năm: Đối với công chức: Phiếu bổ 

sung lý lịch công chức năm 2020 theo mẫu Mẫu 04a-BNV/2007 ban hành kèm 

theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BNV ngày 18/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 

Đối với viên chức, người lao động: Phiếu bổ sung lý lịch viên chức năm 2020 theo 

Mẫu HS03-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 

01/6/2019 của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ 

viên chức; Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ về đào tạo, bồi dưỡng; 

bản chính quyết định bổ nhiệm, nâng lương, kỷ luật.v.v. (nếu thay đổi trong năm).  

4. Thời gian thực hiện 
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4.1. Hoàn thành việc kiểm điểm, tự đánh giá, xếp loại đối với phòng, đơn vị 

thuộc và trực thuộc Sở; tập thể lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

công chức, viên chức, người lao động, xong trước ngày 12/12/2022. Trình Giám 

đốc Sở đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền đánh giá của Giám đốc Sở Tư 

pháp và trường hợp Giám đốc Sở cho ý kiến (báo cáo kết quả thực hiện kèm hồ sơ 

đánh giá theo Mục 1 Văn bản này về Văn phòng Sở Tư pháp trước ngày 

13/12/2022). 

4.2. Lãnh đạo Sở Tư pháp họp cho ý kiến đánh giá đối với các trường hợp 

thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở (trường hợp không phải xin ý kiến 

chủ chốt, Đảng uỷ) và các trường hợp Giám đốc Sở cho ý kiến  đánh giá, xếp loại: 

Trước ngày 14/12/2022. 

4.3. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định đánh giá, xếp loại đối với phòng, 

viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền đánh giá, xếp loại của Thủ trưởng 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, báo cáo kết quả thực hiện kèm hồ sơ đánh giá theo 

Mục 1 Văn bản này và Biểu mẫu ban hành kèm theo Văn bản này về Sở Tư pháp 

trước ngày 15/12/2022.  

4.4. Hội nghị cán bộ chủ chốt Sở Tư pháp kiểm điểm tập thể Lãnh đạo Sở, 

Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở và tham gia đánh giá, xếp loại công chức lãnh đạo 

quản lý, viên chức lý thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Tư pháp; 

trình xin ý kiến Đảng uỷ Sở Tư pháp cho ý kiến đánh giá, xếp loại công chức diện 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; công chức lãnh đạo quản lý, viên chức lý thuộc 

thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Tư pháp: Trước ngày 19/12/2022. 

4.5. Hoàn thiện hồ sơ đánh giá, xếp loại cơ quan, tập thể, cá nhân báo cáo  Uỷ 

ban nhân dân tỉnh: Chậm nhất ngày 20/12/2022./. 

Nơi nhận:                                        
- Đảng uỷ STP;   (Báo cáo);                                                                     
- Giám đốc Sở; 
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;   (thực hiện) 
- CC, VC, NLĐ STP; 
- Webside STP; 
- Lưu: VT, VP.Giang.                                                                                   
  
 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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BIỂU MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI TẬP THỂ,  

CÁ NHÂN NĂM 2023 

 

TT Nội dung 
Số hiện 

có 

Số 

được 

đánh 

giá 

Kết quả đánh giá, phân loại năm 2022 

Hoàn thành 

xuất sắc 

nhiệm vụ 

Hoàn thành 

tốt nhiệm vụ 

Hoàn thành 

nhiệm vụ 

Không hoàn 

thành nhiệm 

vụ 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

Số 

lượng 

Tỷ lệ 

% 

1 
Viên chức 

quản lý 
          

2 

Viên chức 

không giữ 

chức vụ 

quản lý 

          

3 
Người lao 

động 
          

Tổng cộng           
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